ENGLISH 7

Unit 1: BACK TO SCHOOL

B. Names and Addresses ( 4,5 )

( Từ ngày 13/09- 18/09/2021) 

New words :

How far …? 
Bao xa …?

Ex : How far is it from your house to school ? 

About ( adv ) : khoảng

Market ( n ) chợ

Movie theater = cinema ( n )

Post office ( n ) bưu điện

Bus stop ( n ) trạm xe buýt

Grammar :

Ask and answer about distances :

Để hỏi khoảng cách giữa hai địa điểm , ta dùng :








Ex : How far is it from the bus stop to the movie theater ?

It’s ( about ) 500 meters 

Note : Trong câu trả lời về khoảng cách , ta dùng trạng tử about khi không biết độ dài chính xác của khoảng cách đó .

Ask and answer about means of transpost :

Để hỏi người nào đó đi lại bằng phương tiện gì , ta dùng :



Ex : How do you go to school ?

I go to school by bike 

Note : Một số cụm từ chỉ phương tiện đi lại :

By bike 

By motorbike

By bus 

By car

By plane 

By boat

By train

On foot  = walk ( Chúng ta dùng on foot không dùng by foot )

III.Exercise :

1: Supply the correct verbs :
1. Hoa (have).... a lot of friends in Hue.

2. She (be).... unhappy now. She (miss).... her parents in Hue.

3. Hoa (talk).... to Miss Lien at the moment?

4. (you be).... a new student?

- Yes. I (be).... in class 7B.

5. Hoa's old school (be).... small. It (not have).... many students.

6. I (walk).... to school every day, but today I (ride).... my bike to school.

Make the question and answer to the suggest words :

Your house // Ben Thanh market // one kilometer 

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

Post office // bakery // 800 meters

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

Hanoi // Hue // 800 kilometers 

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

Danang//Saigon // 950 kilometers 

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------
How far is it from ( place 1 )to( place 2 ) ?


It is …. meter (s) / kilometer(s)








How + do / does + S + V ( go , travel ,… ) ….?


S + V ….+ by + transpost 








